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	QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH


Số: 303/BC-UBTVQH14


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017


BÁO CÁO

phương án giải trình, tiếp thu chỉnh lý những vấn đề lớn và những vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) 

Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội,

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã thảo luận tại Tổ ngày 31/10/2016 và tại Hội trường ngày 10/11/2016 về Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và Công văn số 61/VPCP-PL ngày 05/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về phương án tiếp thu ý kiến ĐBQH về Dự án luật trên, ngay sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học để tiếp thu, chỉnh lý Dự án luật. Tiếp đó, ngày 04/12/2016, Thường trực Ủy ban TCNS đã làm việc với Cơ quan soạn thảo để giải trình, tiếp thu các ý kiến của ĐBQH về Dự án Luật.

Thường trực Ủy ban TCNS xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội phương án giải trình, tiếp thu chỉnh lý những vấn đề lớn và những vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án luật trên như sau: 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN THỐNG NHẤT GIẢI TRÌNH, TIẾP THU

1. Về quy định chung (Chương I)

1.1. Về giải thích từ ngữ và khái niệm của tài sản công (Điều 3)

Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo luật quy định khái niệm chưa rõ ràng, chưa đầy đủ, chưa bao quát hết tất cả các loại tài sản, chỉ mang tính liệt kê và thiếu tính thống nhất với Hiến pháp 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác; đề nghị không loại trừ tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, quỹ ngoại tệ ra khỏi khái niệm tài sản công và bổ sung tài sản công là kim loại, vàng bạc, đá quý và các giấy tờ có giá.
Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thống nhất giải trình, tiếp thu như sau: 
Thực tế hiện nay, các đặc trưng cơ bản của tài sản công đã được quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, để có cơ sở xây dựng chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công theo kết cấu trong Luật này, ngoài những đặc trưng cơ bản của tài sản công theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, trong khái niệm về tài sản công cần liệt kê các nhóm tài sản lớn. Tại nhiều nước, khái niệm tài sản công cũng sử dụng phương pháp liệt kê (như: Hàn Quốc, Đài Loan, Inđônêxia...). Do vậy, Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo đề nghị cho phép quy định như Dự thảo luật trình Quốc hội. Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, bổ sung trong khái niệm nhóm tài sản là “tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và dự trữ ngoại hối nhà nước” và bổ sung khoản 5 Điều 4 phân loại tài sản, bổ sung Điều 114 vào Mục 3 Chương VI “Chế độ quản lý, sử dụng tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và dự trữ ngoại hối của Nhà nước” tại Dự thảo luật để điều chỉnh các loại tài sản trên.
Về ý kiến đề nghị bổ sung kim loại quý, vàng bạc, đá quý và các giấy tờ có giá vào khoản 5 Điều 4, Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thấy rằng, đây là các tài sản đã được quy định tại Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, để tránh trùng lắp trong quy định các loại tài sản trên với quy định về tài sản tại các cơ quan, tổ chức và bảo đảm quản lý chặt chẽ, đầy đủ các loại tài sản công, đề nghị Ủy ban TVQH cho phép Thường trực Ủy ban và Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Ủy ban TVQH tại phiên họp tháng 3/2017.

1.2. Về phân loại tài sản công (Điều 4)

 (1) Một số ý kiến cho rằng, việc phân loại còn nhiều vấn đề chưa hợp lý và chưa có tiêu chí rõ ràng, thống nhất dẫn đến trùng lắp. Do vậy, đề nghị cần căn cứ vào 2 tiêu chí: (i) cơ quan quản lý tài sản: cơ quan nhà nước, nhóm chính trị xã hội, nhóm hành chính sự nghiệp; (ii) mục đích sử dụng: tài sản được phép kinh doanh và không được phép kinh doanh. 

Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo thống nhất tiếp thu, giải trình như sau: 

Phạm vi điều chỉnh các loại tài sản công là rất rộng, trong khi mục đích sửa đổi Luật nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân. Do vậy, Dự thảo luật đã phân loại tài sản công theo các nhóm tài sản có cùng các tiêu chí mục đích sử dụng, đặc tính và yêu cầu quản lý của tài sản bao gồm: (1) Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; (2) Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; (3) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; (4) Tài sản công phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; (5) Tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và dự trữ ngoại hối của nhà nước; (6) Tài sản là tài nguyên. Đồng thời, tại mỗi nhóm tài sản lại được chia thành các loại căn cứ các tiêu chí như ý kiến của đại biểu
.

2. Về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Chương III)
2.1. Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Mục 2 Chương III)

Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể, rõ ràng, đảm bảo công bằng, bình đẳng và áp dụng thống nhất trong cả nước về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và đề nghị luật hóa các quy định đã thực hiện ở văn bản dưới luật vào Dự thảo luật, như các nội dung về định mức xây trụ sở, chức danh sử dụng xe công, giá trị xe, tiêu chuẩn phòng làm việc,... Có ý kiến đề nghị nên giao cho Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với biến động của nền kinh tế - xã hội. 

Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải trình  như sau: 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công bao gồm 4 yếu tố cấu thành cơ bản gồm: đối tượng được sử dụng, chủng loại tài sản, số lượng tài sản và mức giá. Các yếu tố này chịu sự tác động của trình độ phát triển khoa học và công nghệ, thị trường hàng hóa, dịch vụ, chế độ công vụ... Do sự biến động của nền kinh tế và yêu cầu quản lý, nên các yếu tố này thường xuyên phải điều chỉnh theo cho phù hợp. Thực tế hiện nay, có các tiêu chuẩn, định mức sử dụng đối với tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô đã được quy định tại các văn bản dưới luật và thường xuyên có sự điều chỉnh. Mặt khác, những vi phạm về tiêu chuẩn, định mức trong thời gian qua chủ yếu là do công tác tổ chức thực hiện. 
Do đó, để đảm bảo luật có đời sống cao cũng như sự phù hợp của tiêu chuẩn, định mức trong thực tế, Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo đề nghị cho phép giữ như Dự thảo luật, theo đó giao Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô (khoản 5 Điều 13 Dự thảo luật); giao Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; nhà ở công vụ; máy móc, thiết bị văn phòng và các loại tài sản khác được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 1 Điều 14 Dự thảo luật); giao Bộ, cơ quan trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 19 của Dự thảo Luật). 

2.2. Về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Chương III) cơ quan nhà nước (Mục 3 Chương III), đơn vị sự nghiệp công lập (Mục 4 Chương III), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (Mục 5 Chương III) tại các tổ chức (Mục 7 Chương III) và tại cơ quan dự trữ nhà nước (Mục 8  Chương III)
(1) Về khoán kinh phí (Điều 33):

Có ý kiến đề nghi cần quy định cụ thể ngay trong Dự thảo luật cơ chế áp dụng khoán xe công, đối tượng áp dụng, cách tính mức khoán và thời điểm áp dụng. Một số ý kiến đề nghị thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí không nên giao cho Bộ Tài chính quy định và bổ sung thẩm quyền quy định khoán kinh phí xe ô tô của Ủy ban TVQH đối với các ĐBQH chuyên trách.

Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải trình như sau:

Thực tế hiện nay, việc khoán kinh phí sử dụng xe công mới được triển khai thực hiện ở một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cần có sự tổng kết, đánh giá thận trọng. Việc quy định cách tính mức khoán, các chức danh cụ thể... cần được quy định ở văn bản dưới luật để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với sự biến động của nền kinh tế và nhu cầu của công tác quản lý của Nhà nước trong từng thời kỳ. Riêng về thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo xin bổ sung thẩm quyền của Ủy ban TVQH trong việc khoán kinh phí xe ô tô đối với các ĐBQH chuyên trách và thay thẩm quyền của Bộ Tài chính bằng thẩm quyền của Chính phủ trong quy định việc xác định mức khoán kinh phí, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của các đối tượng khác. Nội dung này được thể hiện tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33 của Dự thảo luật.

(2) Về huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 57)

- Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập được phép huy động vốn, vì sẽ xảy ra trường hợp không đủ khả năng chi trả vốn vay, ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị mà Nhà nước giao cho các các đơn vị sự nghiệp công lập và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, Nhà nước có thể phải chi trả thay cho đơn vị, tạo gánh nặng cho NSNN. 

Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải trình như sau:

Việc cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được huy động vốn nhằm đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để bảo đảm tránh tình trạng thất thoát tài sản nhà nước khi các đơn vị sự nghiệp hoạt động không có hiệu quả, không đảm bảo khả năng chi trả các khoản vốn vay, Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo xin bổ sung quy định chỉ cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư được huy động vốn. Đồng thời, quy định rõ điều kiện được huy động vốn, nghĩa vụ trả nợ, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập và thẩm quyền phê duyệt phương án huy động vốn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh trước khi đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện. Nội dung này được thể hiện tại Điều 57 của Dự thảo luật. 
- Có ý kiến cho rằng, Luật đất đai đã quy định các quyền về sử dụng đất của các tổ chức khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, do vậy Dự thảo luật không cần thiết quy định đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn Ngân hàng thương mại. Mặt khác, nội dung về quyền sử dụng đất để thế chấp là vấn đề nhạy cảm, do đó, đề nghị nội dung này thực hiện theo quy định của Luật đất đai.

Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo xin tiếp thu và giải trình như sau:

Luật đất đai 2013 tại các Điều 54, Điều 78, Điều 169, Điều 172 và Điều 174 và Điều 175 có quy định rõ về các đơn vị sự nghiệp công lập trả tiền thuê đất và quyền, nghĩa vụ của các đơn vị này trong việc quản lý, sử dụng đất thuê. Theo đó, trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà tiền thuê đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách thì được hưởng đầy đủ tất cả các quyền đối với mảnh đất đó. Tuy nhiên, để bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo xin bổ sung quy định đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng theo quy định của pháp luật về đất đai. Nội dung này thể hiện tại khoản 4 Điều 52 và khoản 5 Điều 57 của Dự thảo luật. 
II. NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về xử lý nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai

Nhiều ý kiến đề nghị rà soát lại một số điều khoản trong dự thảo luật để đảm bảo các khoản thu, chi thuộc ngân sách phải được dự toán, đặc biệt những điều khoản liên quan đến thanh lý, bán tài sản, điều chuyển tài sản nhà nước. Có ý kiến cho rằng Điều 47, Điều 62, Điều 87, Điều 104, Điều 114, Điều 121 và các điều khoản khác có quy định nộp vào tài khoản tạm giữ và cho phép sử dụng chi cho nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách là trái với quy định của Luật ngân sách nhà nước và Hiến pháp năm 2013.

Thường trực Uỷ ban TCNS và Cơ quan soạn thảo còn có ý kiến khác nhau về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai... tại cơ quan nhà nước (Điều 47), cụ thể như sau: 

 (1) Đa số ý kiến của Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị quy định theo hướng: Toàn bộ số tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước, nguồn chi phí trang trải cho việc xử lý tài sản do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan theo quy định của pháp luật về ngân sách. Việc quy định như trên sẽ đảm bảo các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phải được dự toán, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật ngân sách nhà nước năm 2015. 
(2) Ý kiến của Cơ quan soạn thảo đề nghị quy định theo hướng: Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản, được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. 

2. Về thẩm quyền quy định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; khai thác, sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; phân cấp thẩm quyền quyết định đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng.
 Có ý kiến đề nghị không giao Chính phủ thẩm quyền phân cấp quyết định những nội dung trên, mà cần phân cấp cụ thể ngay trong Luật.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban TCNS và Cơ quan soạn thảo còn có ý kiến khác nhau:

Ý kiến của Thường trực Ủy ban TCNS: đề nghị không giao Chính phủ quy định phân cấp thẩm quyền về các nội dung trên và quy định thẩm quyền cụ thể ngay trong Dự thảo luật, vì các lý do sau: (i) Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, những nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đều do Quốc hội quy định; (ii) nội hàm của Luật này là quản lý tài sản công, là nội dung quan trọng của luật nhưng lại giao Chính phủ để phân cấp thẩm quyền là chưa phù hợp; (iii) việc quy định chi tiết thẩm quyền của các cơ quan về quản lý tài sản công đã được quy định tại Nghị định của Chính phủ và trong thực tiễn thực hiện không phát sinh bất cập; (iv) Dự thảo luật đã phân cấp thẩm quyền về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nhưng lại quy định giao Chính phủ phân cấp thẩm quyền quy định về các nội dung trên là chưa đảm bảo tính đồng bộ. Vì vậy, Thường trực Ủy ban TCNS đề nghị không giao Chính phủ quy định phân cấp thẩm quyền về các nội dung trên và quy định thẩm quyền cụ thể ngay trong Dự thảo luật. Các nội dung này sẽ được thể hiện tại các điều 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51 và 61 (Có phụ lục phương án kèm theo).

Ý kiến của Cơ quan soạn thảo: Do đặc thù các loại tài sản công rất phong phú, đa dạng, ở nhiều hình thái khác nhau, được giao cho rất nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức có chức năng nhiệm vụ khác nhau và có quy mô khác nhau ở từng địa phương. Do đó, cần thiết để Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định các nội dung trên nhằm tạo sự chủ động trong điều hành, phù hợp với chính sách trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, việc quy định Chính phủ phân cấp thẩm quyền quyết định các vấn đề trên đã được quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành và trong thực tiễn thực hiện không phát sinh bất cập. Do đó, để bảo đảm tính kế thừa, đề nghị cho phép thẩm quyền quản lý tài sản công do Chính phủ quy định và giao Chính phủ phân cấp thẩm quyền các nội dung trên như khoản 4 Điều 14 của Dự thảo luật. 
Trên đây là Báo cáo phương án giải trình, tiếp thu, chỉnh lý những vấn đề lớn và những vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Xin trân trọng báo cáo UBTVQH xem xét, cho ý kiến. 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBTCNS;
- Lưu: HC, TCNS;
- Số E-pas: 1919
	TM. ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

CHỦ NHIỆM

(Đã ký)
Nguyễn Đức Hải


PHỤ LỤC:

PHƯƠNG ÁN CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TCNS VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

1. Về xử lý nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai tại cơ quan nhà nước (Điều 47)

Phương án của Thường trực Ủy ban TCNS: 
1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công được nộp vào ngân sách nhà nước, nguồn chi phí trang trải cho việc xử lý tài sản do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan theo theo quy định của pháp luật về ngân sách. Chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công gồm: 

a) Chi phí kiểm kê tài sản; đo vẽ nhà, đất;

b) Chi phí di dời, phá dỡ, huỷ bỏ, tiêu huỷ;

c) Chi phí định giá và thẩm định giá tài sản;

d) Chi phí tổ chức bán đấu giá;

đ) Các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
2. Về thẩm quyền quy định về mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; khai thác, sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; phân cấp thẩm quyền quyết định đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng (khoản 4 Điều 14)
Phương án của Thường trực Ủy ban TCNS: 

(1) Bỏ khoản 4 Điều 14: “Phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, chuyển nhượng, thanh lý, tiêu hủy, ghi giảm tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; khai thác, sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; phân cấp thẩm quyền quyết định đối tượng được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng”.


(2) Bổ sung thẩm quyền cụ thể tại các Điều: 


- Điều 31. Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước:

Bổ sung:  “5. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.

- Điều 32. Thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước

Bổ sung:  “4. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.
- Điều 41. Thu hồi tài sản công tại cơ quan nhà nước

Bổ sung: “2. Thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi đối với: Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất) của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý; Tài sản không phải là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trường hợp phải thu hồi nhưng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương không thu hồi;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định thu hồi đối với tài sản không phải là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công của các cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý;

d) Thẩm quyền thu hồi quyền sử dụng đất được giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mà tiến độ sử dụng đất bị chậm phải thu hồi thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai”.

- Điều 42. Điều chuyển tài sản công

Bổ sung: “3. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công giữa các Bộ, cơ quan trung ương, giữa trung ương và địa phương, giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan nhà nước sang cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan nhà nước sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện”

- Điều 43. Bán tài sản công tại cơ quan nhà nước

Bổ sung: “2. Thẩm quyền quyết định bán tài sản công: 

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định bán trụ sở làm việc (bao gồm cả quyền sử dụng đất) của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý;

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản không phải là trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương; riêng việc bán trụ sở làm việc (bao gồm cả quyền sử dụng đất) giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định”

Điều 44. Thanh lý tài sản công tại cơ quan nhà nước

Bổ sung: “2. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công: 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý”.

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Điều 45. Tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước

Bổ sung: “3. Thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp quyết định tiêu hủy tài sản của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương”

- Điều 46. Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Bổ sung: “2. Thẩm quyền quyết định ghi giảm tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp quyết định ghi giảm tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương”.


- Điều 50. Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
Bổ sung:  “3. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

c) Việc mua sắm tài sản không phải là cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định”.

Điều 51. Thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập

Bổ sung:  “2. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

b) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

c) Việc thuê tài sản từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn huy động theo chế độ quy định để phục vụ cho các hoạt động sự nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định”.

- Điều 61. Xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập
Bổ sung:  “2. Thẩm quyền quyết định việc xử lý tài sản công:

a) Thẩm quyền thu hồi, điều chuyển, ghi giảm tài sản công thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 41, khoản 3 Điều 42, khoản 2 Điều 46 của Luật này.

b) Thẩm quyền quyết định bán tài sản công thực hiện tại khoản 3 Điều 43 của Luật này. Riêng tài sản được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ nguồn vốn huy động theo chế độ quy định, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định bán, trừ trường hợp tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.

c) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý. Riêng tài sản là nhà và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, thẩm quyền quyết định thanh lý thực hiện tại khoản 2 Điều 44 của Luật này.

d) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định tiêu hủy tài sản thuộc phạm vi quản lý”.


� Ví dụ: Tài sản phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công được chia theo đối tượng quản lý, sử dụng: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức. Tài sản tại đơn vị sự nghiệp được chia thành: tài sản sử dụng vào mục đích cung cấp dịch vụ công, tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh, tài sản vừa sử dụng vào mục đích cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vừa sử dụng vào kinh doanh. Tài sản kết cấu hạ tầng được chia theo đối tượng quản lý: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức kinh tế… 





